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Trắc nghiệm.(3,0 điểm) chọn phương án đúng nhất trong các câu dưới đây
      Câu 1. ĐBSH là đồng bằng châu thổ được bồi đắp bởi phù sa của hệ thống 

A. sông Hồng và sông Thái Bình                         C. sông Hồng và sông Đà

B. sông Hồng và sông Cầu                                   D. sông Hồng và sông Lục Nam

   Câu 2.Thế mạnh về tự nhiên tạo cho ĐBSH có khả năng phát triển mạnh cây 
   vụ đông là
	A. đất phù sa màu mỡ                             
	C. nguồn nước mặt phong phú

	B. có một mùa đông lạnh                       
	D. địa hình bằng phẳng và hệ thống đê sông, đê biển


   Câu 3. Hai trung tâm công nghiệp hàng đầu ở ĐBSH là
A. Hà Nội và Vĩnh Yên                                   C. Hà Nội và Hải Dương

B. Hà Nội và Hải Phòng                                  D. Hà Nội và Nam Định

   Câu 4. Một trong những khó khăn lớn nhất về tự nhiên ảnh hưởng đến đời sống 
    và sản xuất của nhân dân vùng Băc Trung Bộ là

A. Cơ sở hạ tầng tháp kém                                      C. Mật độ dân cư thấp

B.  Thiên tai thường xuyên xảy ra                           D Tài nguyên khoáng sản hạn chế
   Câu 5.Tính đa dạng về cơ cấu sản phẩm nông nghiệp của TDMNBB thể hiện ở
    chỗ có cả
	A.cây lương thực, cây ăn quả, và cây thực phẩm.       
	C.cây nhiệt đới, cây cận nhiệt và cả cây ôn đới.         

	B. cây công nghiệp, cây ăn quả và cây dư  ợc liệu.
	D.cây thực phẩm, cây ăn quả và cây CN.


    Câu 6. Cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở TDMNBB là

A. cà phê                      B. chè                                 C. cao su                            D. điều

   Câu 7. Di sản văn hóa thế giới ở Bắc Trung Bộ được UNESCO công nhận là:

	A. Cố đô Huế                                         
	B. Di tích Mĩ Sơn
	C. Phố cổ Hội An                              
	D. Phong Nha – Kẻ Bàng                      


    Câu 8: Gió Tây khô nóng ảnh hưởng sâu sắc nhất đến khu vực

	A. Tây Nguyên.                                           
	C. đồng bằng sông Hồng.                           

	B. Đông Nam Bộ.
	D. Duyên hải miền Trung.                                        


   Câu 9: Vấn đề bảo vệ và phát triển rừng ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ 
    có ý nghĩa quan trọng vì
A. diện tích rừng tự nhiên giảm                     C. rừng mang lại giá trị kinh tế cao

B. góp phần làm đẹp cảnh quan                     D. hạn chế được tình trạng sa mạc hóa 

Câu 10. Cánh đòng muối Cà Ná nổi tiếng ở nước ta thuộc tỉnh:

A. Ninh Thuận.                B. Bình Thuận              C. Khánh Hòa         D. Bà Rịa – Vũng Tàu

Câu 11. Những địa điểm du lịch hấp dẫn không phải của ĐBSH là

	A. Đồ Sơn, Cát Bà.
	C. Côn Sơn, Cúc Phương .                                           

	B. Núi Lang Biang, mũi Né.                                
	D. chùa Hương, Tam Cốc – Bích Động                      


Câu 12. Quan sát bảng số liệu (bảng 22.1 SGK lớp 9): Tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở đồng bằng sông Hồng (%)
	Tiêu chí
	Năm

	
	1995
	1998
	2000

	Dân số
	100,0
	103,5
	105,6

	Sản lượng lương thực
	100,0
	117,7
	128,6

	Bình quân lương thực/ người
	100,0
	113,8
	121,8


Dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện bảng số liệu trên là

	A. biểu đồ miền.
	B. biểu đồ tròn.
	C. biểu đồ đường.
	D.biểu đồ cột


II.Phần tự luận ( 6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): 
      Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học: Nêu sự khác biệt về thế mạnh kinh tế của hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc?

Câu 2 (2,0 điểm): 
      Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết sự phân bố dân cư của Bắc Trung Bộ có đặc điểm gì.
Câu 3 (3,0 điểm ): Cho bảng số liệu sau:

Mật độ dân số của vùng Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi 

Bắc Bộ, Tây Nguyên và cả nước, năm 2016. 

	Vùng
	Đồng bằng sông Hồng
	TD và MN Bắc Bộ
	Tây Nguyên
	Cả nước

	MĐ dân số

( người/km2)
	994
	126
	104
	280


a. Vẽ biểu đồ thể hiện mật độ dân số của vùng Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên và cả nước, năm 2016  

b.  Nhận xét về mật độ dân số của vùng Đồng bằng sông Hồng.
-----------------------Hết-----------------------
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I. Trắc nghiệm. ( mỗi câu 0,25 điểm x 12câu = 3,0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 Đáp án
	C
	B
	B
	B
	C
	B
	A
	B
	D
	C
	B
	C


II. Phần tự luận(7 điểm)
	Câu


	Mức đầy đủ


	Điểm



	Câu 1 

(2,0 điểm)


	* Sự khác biệt về thế mạnh kinh tế giữa tiểu vùng Đông bắc và Tây Bắc: 
- Đông Bắc 

+ Khai thác khoáng sản: than, sắt, đồng, chì, kẽm, thiếc, boxit… 

+ Phát triển nhiệt điện ( Uông Bí, Cẩm Phả…) 
+ Trồng rừng, trồng cây CN, cây dược liệu, rau quả ôn đới, cận nhiệt.
+ Du lịch sinh thái: SaPa, Tam Đảo….
+ Kinh tế biển: Nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, du lịch vịnh Hạ Long .
- Tây Bắc 
+ Phát triển thủy điện ( thủy điện Hòa Bình, Sơn La trên sông Đà) 

+ Trồng rừng, trồng cây CN lâu năm .
+ Chăn nuôi gia súc lớn ( cao nguyên Mộc Châu) .
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



	Câu 2

(2 điểm)


	Đặc điểm phân bố dân cư ở Bắc Trung Bộ:

- Sự phân bố dân cư không đều, có sự khác biệt giữa phía tây và phía đông 
+ Người Kinh phân bố ở đồng bằng, ven biển, có MĐ DS cao hơn 
+ Các dân tộc thiểu số: Thái, Tày, Mường… phân bố ở miền núi, gò đồi phía Tây.

- Phần lớn dân cư sống ở nông thôn, tỉ lệ dân thành thị thấp (năm 2002: BTB: 12,4%; cả nước: 23,6%) 
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ



	Câu 3

(3 điểm)
	- Vẽ biểu đồ cột đẹp, chính xác, đủ dữ kiện

- Nhận xét: Năm 2016

+ Vùng ĐBSH có MĐDS cao nhất cả nước (dẫn chứng)

+ MĐDS của vùng ĐBSH cao gấp 7,9 lần MĐDS của TD&MNBB, gấp 9,6 lần MĐDS Tây Nguyên và gấp 3,6 lần MĐDS trung bình cả nước.
	1,5 đ

1,5 đ




